
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

THỨ KHỐI NHÀ TRẺ MẪU  GIÁO 3 TUỔI MẪU GIÁO 4 TUỔI MẪU GIÁO 5 TUỔI

2 THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

3 VĂN HỌC
KPKH - KPXH  

(PTTCKNXH)                

KPKH - KPXH   

(PTTCKNXH)             

KPKH - KPXH   

(PTTCKNXH)             

4 NHẬN BIẾT 
VĂN HỌC 

(PTTCKNXH)

VĂN HỌC (PTTC, KỸ 

NĂNG XÃ HỘI)

LQV CHỮ CÁI                         

(VĂN HỌC)

5
 TẠO HÌNH,       

(PTTCKNXH)   

LQV TOÁN 

(PTTCKNXH)

LQV TOÁN (PTTC, KỸ 

NĂNG XÃ HỘI)

LQV TOÁN      

(PTTCKNXH) 

6
ÂM NHẠC 

(PTTCKNXH)   
ÂM NHẠC ( TẠO HÌNH) ÂM NHẠC( TẠO HÌNH) ÂM NHẠC ( TẠO HÌNH) 

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga

TRỜI KHOÁ BIỂU

NĂM HỌC: 2020 - 2021

TM. BGH NHÀ TRƯỜNG

( Đã ký )



THỨ TỰ THỨ MÔN HỌC

1 THỨ 2 THỂ DỤC

2 THỨ 3 VĂN HỌC

3 THỨ 4 NHẬN BIẾT 

4 THỨ 5
HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT - TẠO HÌNH (PTTC, KỸ 

NĂNG XÃ HỘI)

5 THỨ 6 ÂM NHẠC (PTTC, KỸ NĂNG XÃ HỘI)

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga

KHỐI NHÓM TRẺ 24 -36 THÁNG TUỔI

NĂM HỌC: 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

THỜI KHÓA BIỂU



PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI



THỨ TỰ THỨ MÔN HỌC

1 THỨ 2 THỂ DỤC

2 THỨ 3 KPXH - KPKH (PTTC, KỸ NĂNG XÃ HỘI)

3 THỨ 4 VĂN HỌC (PTTC, KỸ NĂNG XÃ HỘI)

4 THỨ 5 LQV TOÁN (PTTC, KỸ NĂNG XÃ HỘI)

5 THỨ 6 ÂM NHẠC ( TẠO HÌNH)

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga

KHỐI MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI

NĂM HỌC: 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

THỜI KHÓA BIỂU



PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI
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